
DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

2. Địa chỉ: Số 041 Phạm Ngọc Thạch, khu 4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. 

4.  Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

I Ban giám đốc         

1 
Vũ Văn 

Quang 

000039/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, 

 siêu âm, Siêu âm tim. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Y học 

dự phòng; Giám 

đốc; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh Vũ Văn 

Quang: Ngày hành 

chính, từ thứ 2 đến thứ 

6 từ: 12h00-13h00; 

Chiều từ 17h00-21h00; 

Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

07h00-21h00. 

  

2 
Đinh Xuân 

Thủy 

0001778/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

 chuyên ngành HSCC, 

Điện tâm đồ; nội soi chẩn 

đoán và can thiệp đường 

tiêu hóa; Kỹ thuật nội soi 

tai mũi họng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Hồi 

sức cấp cứu; Phó 

giám đốc; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3 
Cao Thị 

Thúy Hà 

0000823/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, 

 Chuyên khoa Nhi, Điện 

tim; Xác định tình trạng 

nghiện; Hồi sức cấp cứu cơ 

bản. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Nhi; 

Phó giám đốc; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Thiện Nhân: 

Các ngày hành chính: 

từ 17h00 đến 22h00; 

Ngày nghỉ và Lễ, tết: 

08h00 đến 22h00 

  

II Khoa Nhi             

4 
Hoàng Thị 

Hương 

0002591/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Nhi; 

Điện tim; Chăm sóc và hồi 

sức sơ sinh; cấp cứu nhi 

khoa; siêu âm Doppler tim 

mạch 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó trưởng khoa 

Nhi Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

5 
Nguyễn Thị 

Tính 

000740/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Tai mũi 

họng; 

 Dinh dưỡng điều trị, dinh 

dưỡng lâm sàng và tiết chế 

dịnh dưỡng; Thăm khám 

nội soi tai mũi họng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Bs CKI tai mũi 

họng; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

6 
Mùa Thị 

Me 

001599/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Hồi sức sơ sinh và 

chăm sóc sơ sinh thiết yếu. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

7 
Lò Thị Lan 

Anh 

002271/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Kỹ thuật thở CPAP 

qua gọng mũi; Cấp cứu nhi 

khoa cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

8 
Mè Thị 

Nhẫn 

0002239/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Tiếp cận chẩn đoán 

và xử trí một số bệnh lý hô 

hấp cấp tính ở trẻ em. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

9 
Điêu Văn 

Trường 

001559/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

000775/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1 

Hoàng Thị 

Hòa 

000767/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

2 

Lò Văn 

Đoạn 

000772/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

3 
Lò Thị Lốt 

000734/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; Cấp cứu nhi 

khoa dành cho điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

4 

Nguyễn Thị 

Thảo 

000738/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; cấp cứu nhi 

khoa cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

5 

Phan Thị 

Lan 

000731/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. Kỹ thuật thở 

CPAP qua gọng mũi; 

Chăm sóc sơ sinh cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

6 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

000723/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Nhi; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

7 

Triệu Thị 

Thuyết 

0002683/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, Cấp cứu nhi 

khoa dành cho điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa da liễu Bác sỹ 

Hùng: Thứ 2 đến thứ 6 

từ 11h30-13h30; 

17h00-21h00. Thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, tết: 

Làm việc toàn thời gian 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

8 

Lương Thị 

Thủy 

000732/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; 

 Cấp cứu cơ bản nhi khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

9 

Nguyễn 

Triệu Tử 

Long 

000760/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, DĐ nhi khoa. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

2

0 
Lò Thị Son 

000812/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

2

1 

Hoàng Thị 

Hoa 

000739/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, Trợ giúp nội 

soi ống mềm đường tiêu 

hóa; Dinh dưỡng điều trị, 

dinh dưỡng lâm sàng và 

tiết chế dịnh dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

2

2 

Vũ Thị Bích 

Hòa 

000741/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

2

3 

Phan Thị 

Kiều Trinh 

000350/CCHN-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

II

I 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

2

4 

Phạm 

Thanh Tùng 

001571/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chứng chỉ định 

hướng chuyên khoa Nội 

tiết- đái tháo đường; Xác 

định tình trạng nghiện. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó trưởng khoa 

HSCC; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

2

5 

Vũ Xuân 

Bách 

000769/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

 Gây mê hồi sức; Nội soi 

dạ dày trá tràng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  

2

6 

Mè Văn 

Lập 

0002641/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Xử lý nước 

trong thận nhân tạo; Kỹ 

thuật thận nhân tạo 

cơ bản dành cho điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

2

7 

Lê Thu 

Phương 

001563/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng; ĐD cấp cứu 

ban đầu. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

2

8 

Lê Đức 

Long 

000799/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Kiến thức cơ 

bản về công tác Hồi sức 

cấp cứu; Vận hành, bảo 

quản, sửa chữa máy thở, 

monitor, máy phá rung 

tim; phụ Nội soi tiêu hóa; 

Chăm sóc người bệnh ngộ 

độc 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

2

9 

Lò Văn 

Tình 

0001723/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng,Phụ giúp thực 

hiện phẫu thuật tạo hình cơ 

bản và chăm sóc bệnh 

nhân; Soi bàng quang và 

một số can thiệp tiết niệu 

cơ bản; Kỹ thuật thận nhân 

tạo cơ bản dành cho điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  

3

0 

Lò Văn 

Nguyên 

002762/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Siêu âm tổng quát; Thận 

nhân tạo cơ bản; chuyên 

khoa cơ bản hồi sức cấp 

cứu 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3

1 

Vàng Văn 

Nghiên 

0002632/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, Hồi sức CS 

thiết yếu sơ sinh cơ bản; 

Vận hành, bảo quản, sửa 

chữa máy thở, Monitor, 

máy phá rung tim; HSCC; 

Điều dưỡng dụng cụ mổ 

mở trong gây mê hồi sức 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  

3

2 

Bùi Thị 

Hằng 

000761/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Theo dõi và 

CS sơ sinh; Vật lý trị liệu-

phục hồi chức năng cơ 

bản. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3

3 

Hồ Ngọc 

Mai 

000425/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  

I

V 
Khoa Gây mê - Phẫu thuật         

3

4 

Lê Văn 

Chiến 

000806/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức, Kỹ thuật giảm đau 

trong chuyển dạ đẻ; Thăm 

khám nội soi TMH; Điện 

tim; Nội soi dạ dày tá 

tràng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Trưởng khoa Gây 

mê hồi sức; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

 Phòng khám bác sỹ 

chiến thủy: Từ 11h40p-

13h20p và từ 17h10p-

22h00p các ngày từ 

Thứ 2 đến thứ 6. 

07h00p-22h00p các 

ngày nghỉ, lễ, tết. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3

5 

Đặng Xuân 

Hậu 

000771/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, ĐD Phụ mê. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  

3

6 

Vì Văn 

Thuận 

0002694/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, 

 Sử dụng máy thở và theo 

dõi, chăm sóc bệnh nhân 

thở máy; ĐD/KTV gây mê 

hồi sức; Điều dưỡng dụng 

cụ mổ mở trong gây mê 

hồi sức 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3

7 

Nguyễn 

Mạnh 

Thăng 

002583/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

3

8 
Vũ Văn Bảo 

000828/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, 

 DD Phụ mê; được bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ về HSCC; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cơ bản dành 

cho điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Gây mê hồi 

sức; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

3

9 

Phan Văn 

Tài 

000730/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Gây mê hồi sức cơ 

bản; Xác định tình trạng 

nghiện; điện tâm đồ cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phụ trách khoa 

CC-HSTC&CĐ; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

4

0 

Lìm Văn 

Du 

000859/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; Điều dưỡng 

chuyên ngành gây mê hồi 

sức 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Dịch vụ vận chuyển, 

cấp cứu tư nhân Than 

Uyên: Từ thứ 2 đến thứ 

6 00h00p-07h30p, 

11h30p-13h00, 17h00p-

00h00p. Các ngày nghỉ, 

lễ, tết 24/24h 

  

V Khoa Liên chuyên khoa         

4

1 

Hoàng Thị 

Thúy 

Nhanh 

0001540/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Tai -

Mũi - Họng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Tai 

mũi họng; Trưởng 

khoa khoa Liên 

chuyên khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Nguyệt Dung: Ngày 

hành chính: từ 17h00 

đến 21h00; Ngày nghỉ, 

lễ, tết: từ 

 07h30 đến 20h00. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

4

2 
Hà Thị Lức 

0002587/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa mắt, 

Điện tâm đồ; Vi phẫu 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Mắt; 

Phó khoa khoa 

Liên chuyên 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Nhân Dân: 

Thứ 2 đến thứ 6: từ 

11h30-13h30 và từ 

17h00-21h00; 

 Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

8h00-21h00. 

  

4

3 

Nguyễn 

Kiến Thiết 

000061/LCH-

GPHN 
Y khoa; Siêu âm ổ bụng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

    

4

4 

Đoàn Thị 

Thanh 

000770/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

4

5 

Nguyễn 

Huy Hoàng 

000800/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

4

6 

Hà Thị Bích 

Thủy 

0002706/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

4

7 

Nguyễn Thị 

Huyền 

000699/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

4

8 

Tòng Thị 

Hảo 

0002664/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

4

9 

Nguyễn Thị 

Yến 

000195/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Nhãn khoa cơ bản; 

Vi phẫu; Siêu âm tổng quát 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

5

0 

Nguyễn Thị 

Hương 

0002662/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng; ĐD chuyên 

khoa Tai mũi họng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa YHCT bác sỹ 

Việt: Thứ 2 - Thứ 6: 

làm việc từ 11h30-

13h30; 17h00-21h00. 

 Thứ 7, chủ nhật, ngày 

lễ, tết: Làm việc toàn 

thời gian. 

  

5

1 

Lò Văn 

Hoan 

0002667/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, ĐD chuyên 

khoa mắt, CĐ khúc xạ. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Nhân Dân: 

Thứ 2 đến thứ 6: từ 

11h30-13h30 và từ 

17h00-21h00; 

 Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

8h00-21h00. 

  

V

I 
Khoa Phụ sản         



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

5

2 

Đinh Thị 

Thúy 

0001774/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa sản phụ 

khoa; siêu âm tim và ổ 

bụng tổng quát, Phẫu thuật 

nội soi. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Phụ 

sản; Trưởng khoa 

 Phụ sản; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

Phòng khám Thanh 

Thúy: Từ thứ hai đến 

thứ 6: sáng từ 12h00-

13h00, chiều 18h00-

21h00; Ngày nghỉ, Lễ, 

tết: từ 07h30-21h00. 

  

5

3 

Đoàn Thị 

Kim Tấm 

000786/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

5

4 

Lê Thị Kim 

Cúc 

000747/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh, 

 Dụng cụ viêm mổ nội soi; 

Đánh giá đau, sử dụng 

thuốc an thần cho NB phẫu 

thuật và giám sát KSNK 

tại phòng mổ, khoa hồi sức 

tích cực 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

5

5 

Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

000714/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

5

6 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

000794/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

5

7 

Phạm Hồng 

Cúc 

000778/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

5

8 
Lò Thị Tển 

0002240/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm tổng quát; 

Chứng chỉ sản phụ khoa cơ 

bản. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám Thanh 

Thúy: Từ thứ hai đến 

thứ 6: sáng từ 12h00-

13h00, chiều 18h00-

21h00; Ngày nghỉ, Lễ, 

tết: từ 07h30-21h00 

  

5

9 

Tòng Văn 

May 

001044/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Định hướng Sản phụ khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

6

0 

Phùng Thị 

Thanh Vân 

000713/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, 

 Dụng cụ viêm mổ nội soi; 

ĐD phụ mê; Điều dưỡng 

dụng cụ mổ mở trong gây 

mê hồi sức; Dụng cụ viên 

phẫu thuật nội soi cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Phụ sản; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

6

1 

Vì Thị 

Thanh 

000791/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

6

2 

Lò Thị 

Phượng 

0002624/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

danh nghề nghiệp  hộ 

sinh. 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

V

II 
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng  

6

3 

Phạm Quốc 

Việt 

000798/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, Nội 

soi đại tràng; Nội soi tiêu 

hóa ; Điện tim; Định 

hướng CK phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Y học 

cổ truyền; Trưởng 

khoa 

 Khoa YHCT; 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa YHCT bác sỹ 

Việt: Thứ 2 - Thứ 6: 

làm việc từ 11h30-

13h30; 17h00-21h00. 

 Thứ 7, chủ nhật, ngày 

lễ, tết: Làm việc toàn 

thời gian. 

  

6

4 

Lò Thị 

Nguyệt 

000198/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công 

Bác sỹ YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

6

5 

Đồng Thị 

Ngọc Thủy 

000774/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, Xét 

nhiệm; Phục hồi chức năng 

thần kinh sau đột quỵ; Vật 

lý trị liệu - PHCN 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Bác sỹ YHCT; 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

6

6 

Vũ Đức 

Lượng 

0001711/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh hệ YHCT 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

6

7 

Đoàn Thị 

Ánh Tuyết 

000729/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

YHCT; KTV Phục hồi 

chức năng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Kỹ thuật 

viên PHCN; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

6

8 

Lương Thị 

Thùy 

000733/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

YHCT; KTV Phục hồi 

chức năng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

6

9 

Vàng Thị 

Hòa 

0002582/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

YHCT; KTV Phục hồi 

chức năng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

7

0 

Bùi Duy 

Thành 

0001729/LCH-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng thần kinh 

sau đột quỵ; VLTL - 

PHCN 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

7

1 

Bùi Văn 

Tuyên 

002634/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng và kỹ thuật y 

(PHCN). 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

hoạt động chuyên 

môn. 

7

2 

Nguyễn Thị 

Xuân 

Phương 

0002685/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng; VLTL và PHCN cơ 

bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

7

3 

Đinh Ngọc 

Hà 

0001819/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng; Kỹ thuật phục hồi 

chức năng cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

7

4 

Hoàng Thị 

Sáu 

000835/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ Nội - 

Nhi – YHCT, Nội soi tiêu 

hóa; Phục hồi chức năng - 

VLTL 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bac sỹ YHCT; 

Phó Trưởng khoa 

YHCT; Bác sỹ đa 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Phòng khám YHCT 

Ngọc Mai: Ngày làm 

việc: Sáng từ 11h30-

13h30, chiều từ 16h00-

21h30. 

 Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

7h00-21h30. 

  

V

II

I 

Khoa Khám bệnh         

7

5 

Nguyễn Thị 

Hoa 

0002592/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt; CC nội soi tai, mũi, 

họng;  

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bac sỹ CKI Răng 

hàm mặt; Trưởng 

khoa Khoa khám 

bệnh; Bác sỹ đa 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Nha Khoa Hằng 

Dương: Ngày làm việc: 

Sáng 11h30-13h30 và 

chiều 17h00-21h00; 

Ngày nghỉ, Lễ, tết: từ 

07h00-22h00. 

  

7

6 

Nguyễn Thị 

Lựu 

000719/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

7

7 

Lò Thị 

Hương 

0002593/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa sản phụ 

khoa, gây mê hồi sức cơ 

bản, 

 Siêu âm tổng quát. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Phụ 

sản; Phó khoa 

Phụ sản; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh Vũ Văn 

Quang: Ngày hành 

chính, từ thứ 2 đến thứ 

6 từ: 12h00-13h00; 

Chiều từ 17h00-21h00; 

Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

07h00-21h00. 

  

7

8 
Đỗ Thị Lan 

001661/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

7

9 

Sùng A 

Nhang 

0008185/SL-

CCHN 

Thực hiện theoTTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y; ỹ thuật thận nhân 

tạo cơ bản dành cho điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

8

0 
Lìm Thị Na 

000725/LCH-

CCHN 

Y sỹ, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. xác định 

tình trạng nghiện. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

8

1 

Vàng Thị 

Tỷ 

0001722/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

8

2 

Lò Thị Bến 

Hải 

000736/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, ĐD Điện não 

đồ. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

8

3 
Hà Thị Tạn 

000773/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

I

X 
Khoa Ngoại         

8

4 

Đinh Chí 

Ba 

0000831/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa ngoại 

và chuyên khoa răng hàm 

mặt, phẫu thuật nội soi; 

phẫu thuật tạo hình cơ bản. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI 

Ngoại; Trưởng 

khoa Ngoại; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

Nha Khoa Hằng 

Dương: Ngày làm việc 

từ 11h30-13h00 và 

chiều 17h00-19h00; 

Ngày nghỉ, Lễ, tết: từ 

08h00-19h00 

  

8

5 

Lê Việt 

Hưng 

000827/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa Ngoại; 

Gây mê;. Phẫu thuật Ngoại 

khoa, Sản phụ khoa cơ 

bản; Phẫu thuật nội soi. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó trưởng khoa 

Ngoại; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

8

6 

Hà Văn 

Thuận 

002764/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

8

7 

Đặng Hùng 

Huân 

000718/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Tán sỏi niệu quản 

nội soi ngược dòng bằng 

laser. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

8

8 

Đoàn Thị 

Thúy 

000815/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

8

9 
Hà Văn Lan 

0002655/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Tít dụng cụ 

phẫu thuật; Phụ giúp phẫu 

thuật tạo hình cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

9

0 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

000724/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa da liễu; 

Thẩm mỹ và ứng dụng 

công nghệ Laser, điện từ 

trường, tế bào gốc trong 

chuyên ngành da liễu 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

 Phòng khám bác sỹ 

chiến thủy: Từ 11h40p-

13h20p và từ 17h10p-

22h00p các ngày từ 

Thứ 2 đến thứ 6. 

07h00p-22h00p các 

ngày nghỉ, lễ, tết. 

  

9

1 

Hoàng Thị 

Nga 

000818/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

9

2 

Nguyễn 

Văn Hòa 

000826/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. HD chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao; Sơ cấp cứu và 

điều trị bỏng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

9

3 

Hoàng Văn 

Giáp 

000825/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Trợ giúp mổ 

nội soi; Kỹ thuật viên 

xương bột 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

9

4 

Khuất Thị 

Thắm 

000808/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, Tít dụng cụ 

phẫu thuật;Phụ giúp thực 

hiện phẫu thuật tạo hình cơ 

bản và chăm sóc bệnh 

nhân 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

9

5 

Lìm Thị 

Ngọc 

000807/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

9

6 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

000817/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. Phụ tán sỏi 

niệu quản nội soi ngược 

dòng bằng laser 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

9

7 

Phạm Thị 

Hường 

000814/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, Dụng cụ viên 

mổ nội soi. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

9

8 

Vũ Mạnh 

Cường 

0001738/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng; Phụ nội soi 

đường tiêu hóa; Chăm sóc 

bệnh nhân bỏng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

X Khoa Nội             

9

9 

Đặng Thị 

Huyền 

0002589/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, 

 Nâng cao chẩn đoán và 

điều trị bệnh lý tim mạch 

thường gặp; Nội soi ống 

mềm đường tiêu hóa trên; 

Kỹ thuật cấp cứu ngừng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

tuần hoàn và xử trí phản 

vệ; siêu âm Doppler tim. 

1

0

0 

Lò Thị 

Nhung 

001565/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh cơ xương khớp 

thường gặp và tiêm khớp 

ngoại vi; Đọc kết quả đo 

chức năng hô hấp. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0

1 

Trần Thị 

Yến 

000721/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

CK I chuyên ngành Nội 

khoa; điện tâm đồ cơ bản; 

Cấp cứu 

Nhi khoa nâng cao; Kỹ 

thuật tiêm khớp cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Nội; 

Trưởng khoa Nội; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

  

1

0

2 

Đỗ Hồng 

Thắm 

002671/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa y học 

gia đình, 

 điện tim, Xác định tình 

trạng nghiện 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Y học 

gia đình; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

Phòng khám YHCT 

Ngọc Mai: Ngày làm 

việc: Sáng từ 11h30-

13h30, chiều từ 16h00-

21h30. 

 Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

7h00-21h30. 

  

1

0

3 

Đào Thị 

Hồng Thắm 

000762/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

hoạt động chuyên 

môn. 

1

0

4 

Phạm Ngọc 

Thủy 

000715/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. Kỹ thuật XN 

hóa sinh lâm sàng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0

5 

Lò Việt 

Hùng 

002721/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Sử dụng máy thở và theo 

dõi, CS bệnh nhân thở 

máy; Kỹ thuật thạn nhân 

tạo cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0

6 

Nguyễn 

Văn Trường 

0002691/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

1

0

7 

Hoàng Thị 

Khiếp 

0002680/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0

8 

Đỗ Thị Thu 

Ngân 

000766/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

0

9 

Hà Thị Hiếu 
0001829/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

1

0 

Nguyễn Thị 

Dương 

000701/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

1

1

1 

Bùi Thị Vân 
000820/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Nội; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

1

2 

Hoàng Bình 

Nhưỡng 

000750/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

1

3 

Hà Văn 

Phiêu 

001554/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1

4 

Hoàng Thị 

Thuần 

000803/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1

5 

Hà Văn Tại 
001558/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1

6 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

000801/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; ĐD cấp cứu 

ban đầu. 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

hoạt động chuyên 

môn. 

1

1

7 

Đỗ Thị Lan 
000702/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1

8 

Nguyễn Thị 

Vân 

000870/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

1

9 

Phạm Trung 

Giang 

000063/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

Bác sỹ y khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

1

2

0 

Tạ Thị 

Minh 

Quyên 

001720/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm tổng quát; 

siêu âm tim 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

2

1 

Hoàng Thị 

Hương 

0002244/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa cơ bản 

hồi sức cấp cứu 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

2

2 

Đỗ Thu 

Giang 

000351/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ y khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  

X

I 
Khoa Truyền nhiễm         

1

2

3 

Hoàng Anh 

Tuấn 

002633/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; 

 Hướng dẫn chẩn đoán, 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

Bác sỹ CKI Dự 

phòng; Trưởng 

khoa Truyền 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

điều trị và dự phòng bệnh 

lao. 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

nhiễm; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

1

2

4 

Phạm Thị 

Hoài 

000768/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

2

5 

Lê Thị 

Thanh 

0001721/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

2

6 

Triệu Thị 

Náy 

002789/LCH-

CCHN                

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

2

7 

Đào Vân 

Thu 

000832/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo Quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; 

chăm sóc ngời bệnh hồi sức 

cấp cứu 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

2

8 

Đinh Ngọc 

Hà 

000745/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

1

2

9 

Lâm Văn 

Thanh 

000743/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám Thanh 

Thúy: Từ thứ hai đến 

thứ 6: sáng từ 12h00-

13h00, chiều 18h00-

21h00; Ngày nghỉ, Lễ, 

tết: từ 07h30-21h00. 

  



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

3

0 

Nguyễn Thị 

Thu 

000833/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

X

II 
Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh  

1

3

1 

Cầm Hồng 

Quân 

0002590/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa I chẩn đoán 

hình ảnh, 

 chọc hút tế bào; Chẩn đóa 

và điều trị một số bệnh cơ 

xương khớp thường gặp và 

thực hành tiêm khớp ngoại 

vi cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh; 

Trưởng khoa 

XN&CĐHA; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám siêu âm 

Hồng Quân: Từ thứ 2 

đến thứ 6: từ 12h00-

13h00, và từ 17h00-

20h00. 

 Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

8h00-20h00. 

  

1

3

2 

Hoa Văn 

Trường 

002763/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Nội soi đường tiêu hóa 

trên, chẩn đoán hình ảnh 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

3

3 

Phan Thị 

Tân 

000757/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa xét 

nghiệm y học; Siêu âm cơ 

bản trong sản phụ khoa; 

Nội soi tai mũi họng cơ 

bản; Sử dụng máy thở và 

theo dõi, chăm sóc bệnh 

nhân thở máy; Cấp cứu nhi 

khoa dành cho bác sỹ; 

chọc hút tế bào dưới HD 

của siêu âm. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

bác sỹ CK xét 

nghiệm y học; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Thiện Nhân: 

Các ngày hành chính: 

từ 17h00 đến 22h00; 

Ngày nghỉ và Lễ, tết: 

08h00 đến 22h00 

  

1

3

4 

Đỗ Trọng 

Chức 

000753/LCH-

CCHN 

Kiến thức cơ bản về Kỹ 

thuật Xquang. Thực hiện 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

 X Quang 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

3

5 

Trịnh Thị 

Thìn 

000749/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

3

6 

Nguyễn 

Văn Toàn 

000751/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theoThông tư 

số26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, kỹ thuật y, X 

Quang 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

3

7 

Lò Văn 

Thiện 

0002627/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm. 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ thuật 

y. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

3

8 

Đinh Thị 

Hồng Thắm 

0001726/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

3

9 

Nguyễn Thị 

Thủy 

000716/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm. 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ thuật 

y. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

4

0 

Nguyễn 

Văn Thắng 

0002585/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm. 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ thuật 

y; Kỹ thuật nuôi cấp phân 

lập định danh vi khuẩn 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

4

1 

Lò Văn 

Thương 

0001082/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

4

2 

Hoàng Văn 

Nhận 

0002651/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chẩn đoán hình ảnh, 

Giải phẫu bệnh; xét 

nghiệm; Xác định tình 

trạng nghiện. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phụ trách khoa 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh Vũ Văn 

Quang: Ngày hành 

chính, từ thứ 2 đến thứ 

6 từ: 12h00-13h00; 

Chiều từ 17h00-21h00; 

Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

07h00-21h00. 

  

1

4

3 

Chử Khánh 

Ly 

0001266/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y 

học, 

 KTV giải phẫu bệnh - tế 

bào học 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; KTV 

trưởng khoa 

XN&CĐHA; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

Phòng khám chuyên 

khoa nội Than Uyên: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

  

1

4

4 

Lìm Thị 

Hoảng 

0002623/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chẩu chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

YHCT tại tuyến xã 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công 

Y sỹ đa khoa;  

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

4

5 

Nguyễn Thị 

Hường 

000200/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

X

II

I 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn         

1

4

6 

Phạm Thị 

Nguyệt 

0002663/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

4

7 

Lù Thền 

Sán 

002656/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

4

8 

Hà Thị 

Thắm 

000752/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. Kiểm soát 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; ĐD 

Trưởng khoa 

KSNK; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

X

I

V 

Phòng TC-KH-ĐD         

1

4

9 

Đặng 

Quang Hà 

001569/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh hệ YHCT 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

5

0 

Vũ Văn 

Ngọc 

002681/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Tai mũi 

họng; Siêu âm ổ bụng tổng 

quát, điều trị bệnh da bằng 

laser, khám chữa bệnh nha 

khoa thông thường; Xoa 

bóp bấm huyệt; HD chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó Trưởng 

phòng TC-KH-

ĐD; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

Phòng khám tâm ngọc: 

Từ 11h40p-13h20p và 

từ 17h10p-22h00p các 

ngày từ Thứ 2 đến thứ 

6. Các ngày nghỉ, lễ, tết 

làm cả ngày. 

  

1

5

1 

Bùi Thị 

Thanh 

Châm 

000758/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Phó Trưởng 

phòng TC-KH-

ĐD; ĐD Trưởng 

bệnh viện; Điều 

dưỡng; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    

1

5

2 

Nguyễn Thị 

Linh 

000703/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh hệ YHCT 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

5

3 

Lìm Thị 

Hiến 

0002637/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

5

4 

Lê Thị 

Tuyết 

0002704/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

    

1

5

5 

Hoàng Thị 

Thu 

0001718/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

5

6 

Trần Thị 

Dung 

001568/LCH-

CCHN 

Y sỹ đa khoa. Tham gia sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. xác định tình 

trạng nghiện. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Viên chức khoa 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 

    

X

V

I 

Phòng TC-HC         

1

5

7 

Bùi Thị Mơ 
000824/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

5

8 

Lìm Văn 

Hòa 

0001728/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    



T

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

1

5

9 

Vũ Quang 

Hiệu 

0002705/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

1

6

0 

Lê Thị Hoài 
000199/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng (ĐD chuyên 

khoa Nhi). 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài giờ 

hành chính ngày nghỉ, ngày 

lễ, ngày tết theo sự phân 

công. 

Điều dưỡng; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

    

 

 

 

Than Uyên, ngày 02 tháng 4 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Thuỷ 
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